
Trình độ Chuyên môn Số và loại Chứng 
chỉ

Thiết kế kết cấu công trình xây 
dựng giao thông (cầu, đường bộ); 
dân dụng; thủy lợi; Khảo sát địa 
hình trong phạm vi dự án công 
trình./.

KS-054-00489 4/20/2019

Giám sát thi công công trình 
DD&CN; HTKT (San nền, vĩa hè, 
thoát nước nội bộ)./.

GS1-054-00735 9/19/2017

Kỹ sư định giá Hạng 2 054-0053

2 Nguyễn Văn Luận KS XDGT Giám sát thi công công trình giao 
thông (Cầu, đường bộ)./. GS1-054-00762 1/7/2018

3 Lư Sĩ Hải KSXD 
DD&CN

4 Phạm Thị Hoài
KS 

CN&CT 
nthôn

5 Nguyễn Thanh Nam CĐ Kỹ 
thuật XD

Giám sát thi công công trình dân 
dụng cấp IV./. GS2-054-00886 4/20/2019

6 Võ Khánh TC XDGT
7 Trần Hữu Mão CN Ktế Kỹ sư định giá Hạng 2 054-0111
8 Trần Thị Lộc TC Ktoán

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

KS XDGTNguyễn Minh Châu1

STT Họ và tên
Trình độ, chuyên môn, số và loại chứng chỉ

Thời hạn


